
PHỤ LỤC CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng 11 năm 2023 của UBND thị xã Kinh Môn)

Phân công thực hiện

STT Mô hình
Chủ trì Phối hợp Lực lượng

triển khai

Thời gian 
hoàn thành Nền tảng

I Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVC trực tuyến (02 mô hình)

1 Mô hình 1: Triển khai 53 DVC thiết 
yếu

Các cơ 
quan, đơn 

vị liên 
quan

Cục CS QLHC về 
TTXH,

CAT, CATX

Tổ CTĐA06/CP 
thị xã và cấp xã

Theo lộ trình 
Đề án 06/CP

VNeID
Hệ thống 
giải quyết 

TTHC thị xã

2 Mô hình 2: Triển khai cung cấp DVC 
trực tuyến trên VNeID CATX

Cục CS QLHC về 
TTXH, Sở TTTT, 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Tổ CTĐA06/CP
thị xã và cấp xã

Khi có hướng 
dẫn của Bộ 

Công an
VNeID

II Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (02 mô hình)

3 Mô hình 3: Triển khai cho vay tín chấp
công dân: hộ nghèo, người có công

Các tổ chức 
tín dụng 

trên địa bàn 

Cục CS QLHC về 
TTXH,

Sở TTTT,
Sở LĐTBXH, 

Phòng LĐTBXH 
thị xã

Ngân hàng chính 
sách, các ngân hàng 
thương mại, Nhân sự 

kỹ thuật Cục 
CSQLHC về TTXH

30/3/2024 Dữ liệu dân 
cư

4

Mô hình 4: Phát triển du lịch, gắn với 
phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ 
người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh xác thực điện tử trong phát 
triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.

Phòng 
Kinh tế

DN, Cục CSQLHC 
về TTXH, CAT, 

CATX

Cục CSQLHC về 
TTXH, Sở 

VHTTDL,  Phòng 
Văn hóa và Thông 

tin, DN

30/3/2024
VNeID, 

CCCD gắn 
chíp điện tử
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Phân công thực hiện

STT Mô hình
Chủ trì Phối hợp Lực lượng

triển khai

Thời gian 
hoàn thành Nền tảng

III Nhóm tiện ích phục vụ công dân số (08 mô hình)

5 Mô hình 5: Đảm bảo điều kiện công 
dân số

CATX, 
Các ngân 

hàng 
thương mại

Sở TTTT, UBND 
cấp thị xã, UBND 

cấp xã, DN

CATX, Tổ CTĐA06 
cấp cơ sở, các ngân 

hàng thương mại
Thường 
xuyên

VNeID

6 Mô hình 6:  Chuẩn hóa xác thực tập 
trung (SSO)

Phòng Văn 
hóa và  

Thông tin

Cục CS QLHC về 
TTXH, DN

Theo hướng dẫn của 
Cục QLHC về TTXH 
- Bộ Công an và Sở 

TTTT

30/6/2024

Ứng dụng 
số và Hệ 

thống giải 
quyết TTHC 

thị xã

7
Mô hình 7: Truyền thông nội bộ  cho 

toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ 
quan Nhà nước

Phòng Văn 
hóa và  

Thông tin

Cục CS QLHC về 
TTXH, CAT, Sở 
Nội vụ, CATX, 

Phòng Nội vụ thị xã

Nhân sự của Sở 
TTTT, Phòng Văn 

hóa & thông tin

Thường 
xuyên

Nền tảng 
quản trị

tổng thể cấp 
tỉnh

8 Mô hình 8: Triển khai tố giác tội phạm 
qua ứng dụng VNeID CATX

Cục CS QLHC về 
TTXH,

Sở TTTT, các sở, 
ban, ngành, địa 

phương

Cục CS QLHC về 
TTXH , CATX, 

UBND, Tổ CTĐA 06 
cấp cơ sở

Thường 
xuyên

VNeID

9

Mô hình 9: Triển khai nền tảng đào tạo, 
giáo dục trực tuyến đại chúng mở 

(MOOC) trên toàn quốc để nâng cao 
nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06/CP 

cho các cán bộ, công chức, viên chức, 
giảm chi phí đào tạo truyền thống

Phòng Văn 
hóa và  

Thông tin

Cục CS QLHC về 
TTXH Các phòng, ban, 

ngành, UBND cấp xã 30/12/2023
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Phân công thực hiện

STT Mô hình
Chủ trì Phối hợp Lực lượng

triển khai

Thời gian 
hoàn thành Nền tảng

10
Mô hình 10: Triển khai tuyên truyền 

chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng 
dụngVNeID, Call Centrer

Phòng Tư 
pháp UBND cấp xã

Cục CS QLHC về 
TTXH , CAT, Sở TP, 
UBND, Tổ CTĐA06 

cấp cơ sở

Dự kiến 
30/12/2024 
(Khi Cục 

CSQLHC về 
TTXH cung 

cấp tính năng 
trên VNeID) 

VneID và 
Call Center

11 Mô hình 11: Thông tin lý lịch tư pháp 
trên VNeID

Phòng Tư 
pháp

Cục CS QLHC về 
TTXH, Sở TTTT

Cục CS QLHC về 
TTXH, Sở TP, Sở 
TTTT, Phòng TP, 
Phòng Văn hóa & 

thông tin

Khi có hướng 
dẫn của BCA VNeID

12
Mô hình 12: Triển khai tích hợp thông 

tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động 
điện tử trênVNeID

Trung tâm 
Y tế thị xã

Cục CS QLHC về 
TTXH, Sở 

LĐTBXH,  Sở 
TTTT

Cục CS QLHC về 
TTXH, Bộ YT, Bộ 
LĐTBXH, Sở YT, 

Sở LĐTBXH, TT Y 
tế thị xã, Phòng 

LĐTBXH

Khi có hướng 
dẫn của cơ 

quan cấp Bộ VNeID

IV Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên Hệ thống CSDLQG về DC phục vụ cải cách TTHC
(02 mô hình)

13
Mô hình 13: Số hóa tạo lập dữ liệu trên 

nền CSDLQG về DC, như: hộ tịch, 
LĐTBXH, đoàn thể…. phục vụ 

CCTTHC

Các ngành, 
địa phương

Cục CS QLHC về 
TTXH, CAT

Các ban, ngành, 
UBND thị xã, cấp xã, 
CATX, CAT,Cục CS 

QLHC về TTXH

Thường 
xuyên

CSDLQG 
về DC
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Phân công thực hiện

STT Mô hình
Chủ trì Phối hợp Lực lượng

triển khai

Thời gian 
hoàn thành Nền tảng

14 Mô hình 14: Quản lý chương trình an 
sinh xã hội thông qua VNeID

Phòng LĐ- 
TBXH 

Cục CS QLHC về 
TTXH, UBND cấp 

xã, DN

Bộ LĐTBXH, Cục 
CS QLHC về TTXH, 
các tổ chức tài chính 

ngân hàng,Tổ 
CTĐA06 cấp cơ sở

30/12/2023
VNeID

Hệ thống số 
của thị xã

V Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (04 mô hình)

15 Mô hình 15: Phân tích tình hình
Dân cư

Phòng Văn 
hóa và  

Thông tin

Cục CS QLHC về 
TTXH, DN

DN, Trung tâm tích 
hợp dữ liệu tỉnh, Cục 
CS QLHC về TTXH 
phối hợp các đơn vị

30/12/2024
Trung tâm 
tích hợp

dữ liệu  tỉnh

16 Mô hình 16: Phân tích tình hình 
lao động

Chi Cục 
Thống kê

Cục CS QLHC về 
TTXH, Sở TTTT, 

Sở LĐTBXH, 
Phòng Văn hóa và  
Thông tin, Phòng 
LĐTBXH, BHXH

DN, Trung tâm tích 
hợp dữ liệu tỉnh, Sở 

LĐTBXH, Sở TTTT, 
Cục CS QLHC về 

TTXH phối hợp các 
đơn vị

Năm 2024
Trung tâm 
tích hợp

dữ liệu  tỉnh

17 Mô hình 17: Phân tích tình hình
du lịch thông qua lưu trú

 Phòng 
Văn hóa và 
Thông tin

Cục CS QLHC về 
TTXH, DN

DN, Trung tâm tích 
hợp dữ liệu tỉnh, Sở 

TTTT, Cục CS 
QLHC về TTXH 

phối hợp các đơn vị

30/12/2024
Trung tâm 
tích hợp

dữ liệu tỉnh

18 Mô hình 18: Phân tích tình hình
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn CATX

Cục CS QLHC về 
TTXH, Sở TTTT, 

DN, phòng Văn hóa 
và Thông tin

DN, Sở TTTT, Cục 
CS QLHC về TTXH 
phối hợp các đơn vị

2024
Trung tâm 
tích hợp

dữ liệu tỉnh
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* Ghi chú cụm từ viết tắt
- Cục CS QLHC về TTXH: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.
- Bộ LĐTBXH: Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
- CAT: Công an tỉnh.
- Sở TTTT: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Sở TP: Sở Tư pháp.
- Sở YT: Sở Y tế.
- Sở VHTTDL: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Sở LĐTBXH: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ CTĐA06 cấp cơ sở: Tổ Công tác Đề án 06/CP cấp cơ sở.
- DN: Doanh nghiệp.
- CSDLQG về DC: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%A5c_C%E1%BA%A3nh_s%C3%A1t_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_v%E1%BB%81_tr%E1%BA%ADt_t%E1%BB%B1_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%A5c_C%E1%BA%A3nh_s%C3%A1t_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_v%E1%BB%81_tr%E1%BA%ADt_t%E1%BB%B1_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
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